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ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (tt)
I. MỤC TIÊU:
1) Kiến thức: Biết được:
- Phân tử là những hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện các tính chất hoá học của chất đó.
- Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.
2) Kĩ năng:
- Tính phân tử khối của một số phân tử đơn chất và hợp chất.
3) Trọng tâm:
Khái niệm phân tử và phân tử khối
II. CHUẨN BỊ: 
1) Giáo viên : 
Tranh vẽ hình 1.11 đến 1.14 SGK/ 25,26
2) Học sinh:  
Ôn lại khái niệm đơn chất và hợp chất.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1) Ổn định lớp
2) Kiểm tra bài cũ:
- Hãy định nghĩa đơn chất và hợp chất . Cho ví dụ
- Yêu cầu 2 HS sửa bài tập 1,2 SGK/ 25
3) Vào bài mới:
Ở tiết học trước các em đã hiểu như thế nào  đơn chất và như thế nào  hợp chất. Tiết học này  em sẽ tiếp tục tìm hiểu về phân tử và trạng thái của chất. 
Hoạt động 1: Tìm hiểu về phân tử
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Yêu cầu HS quan sát tranh 1.11 đến 1.13 , chú ý quan sát các phân tử H2 , O2 ,H2O trong 1 mẫu khí H2 , O2 và H2O Nhận xét về:
+Thành phần .
+Hình dạng.
+Kích thước của các hạt phân tử hợp thành các mẫu chất trên.
-Đó là các hạt đại diện cho chất, mang đầy đủ 
- tính chất của chất và được gọi là phân
 tử.Vậy phân tử là gì ?
Yêu cầu HS quan sát hình 1.10, em có nhận xét gì về các hạt phân tử hợp thành mẫu kim 
-loại đồng ?
-Đối với đơn chất kim loại: nguyên tử là hạt hợp thành và có vai trò như phân tử.
	Quan sát tranh vẽ trong SGK/ 23.
Quan sát, so sánh các phân tử của mỗi mẫu chất với nhau.
-Nhận xét:
Các hạt hợp thành mỗi mẫu chất nói trên đều có số nguyên tử, hình dạng và kích thước giống nhau ( các
- nguyên tử liên kết với nhau theo 1 tỉ lệ và trật tự nhất định)
-Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm 1 số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. 
-Hạt phân tử hợp thành mẫu chất là nguyên tử.
	III. PHÂN TỬ 
1. Định nghĩa:
   Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm 1 số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất
hóa học của chất.


Hoạt động 2: Tìm hiểu về phân tử khối.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	-Yêu cầu HS nhắc lại: Nguyên tử khối là gì ?
Tương tự như vậy, em hãy nêu định nghĩa về phân tử khối.
-Vậy phân tử khối được tính bằng cách nào? Bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử có trong phân tử chất đó.
Ví dụ 1:Tính phân tử khối của:
    a/ Oxi      b/ Clo      c/ Nước
-Hướng dẫn:
?1 phân tử khí oxi gốm có mấy nguyên tử 
?1 phân tử nước gồm những loại nguyên tử nào

-Nhận xét và sửa chữa.

Ví dụ 2: Tính phân tử khối của:
a. Axít sunfuric biết phân tử gồm: 2H ,1S và 4O.
b. Khí amoniac biết phân tử gồm: 1N và 3H.
c. Canxicacbonat biết phân tử gồm: 1Ca, 1C và 3O.
-Yêu cầu 3 HS lên bảng làm bài tập 
	-Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đ.v.C 
-Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đ.v.C 
-Nghe, theo dõi bài hướng dẫn của GV.
*Phân tử khối của:
+PTK của Oxi=[NTK của Oxi] .2  = 16.2 = 32 đ.v.C   
+PTK của Clo=[NTK của Clo] .2 = 35,5.2 = 71 đ.v.C   
+PTK của nước:[NTK của Hiđro] .2 + [NTK của Oxi] = 1.2 + 16 = 18 đ.v.C   

-HS 1: 
PTK của axit Sunfuric:
            1.2 +32 +16.2 =98 
-HS 2:PTK của khí Amoniac:
            14.1 + 1.3 = 17 
-HS 3: 
PTK của Canxicacbonat:
    40.1 + 12.1 + 16.3 =100 
	2.PHÂN TỬ KHỐI: 
      Là khối lượng của phân tử tính bằng đ.v.C, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.



Hoạt động 3: Tìm hiểu trạng thái của chất: Không dạy Vật lý THCS đã học
4) Củng cố:
   ?Phân tử  khối là gì
   ?Phân tử khối được tính bằng cách nào
   -Làm bài tập 7 SGK/ 26 ngay tại lớp.
5) Dặn dò:
   -Học bài. -Chuẩn bị theo nhóm: bông và chậu nước để làm thực hành.
   -Bài tập về nhà: 4,5,6,8 SGK/ 26
IV.RÚT KINH NGHIÊM SAU TIẾT DẠY
- Giáo viên hướng dẫn kỹ học sinh tính phân tử khối
- Sau bài học, học sinh cân phân biệt được nguyên tử và phân tử
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BÀI 8: BÀI LUYỆN TẬP 1
I- MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải :
   1.Kiến thức : Hệ thống hóa kiến thức về các khái niệm cơ bản : Chất , đơn chất , hợp chất , nguyên tử , nguyên tố hoá học ( kí hiệu hoá học và nguyên tử khối ) và phân tử ( phân tử khối ).
   2. Kỹ năng :  Rèn luyện kĩ năng tính toán và làm bài tập.
   3.Thái độ :    Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống.
 II-CHUẨN BỊ : 
 1. Đồ dùng dạy - học: 
  a.GV: Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm cơ bản. 
       Một số bài tập vận dụng.
  b.HS:  Ôn lại các kiến thức chương I .
2. Phương pháp: 
- Phương pháp đàm thoại, vấn đáp, thảo luận nhóm. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 
1. Ổn định lớp : 
2. Bài mới:
a.Giới thiệu bài: Để thấy được mối quan hệ giữa các khái niệm: Nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất, phân tử. Để nắm chắc nội dung các khái niệm này bài học nay các em sẽ làm một số bài tập có liên quan đến các khái niệm.Chúng ta học bài “ Bài luyện tập số 1”.
b. Các hoạt động chính:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ(15’)

	- GV:Theo em chất có ở đâu ? Có mấy loại vật thể ? Cho ví dụ từng loại ? 
- GV: Chất được phân chia làm mấy loại  ? 
Kể những đơn chất và hợp chất mà em biết ? 
- GV: Từ hệ thống câu hỏi trên HS tự lập sơ đồ chung về mối liên hệ giữa các khái niệm .
- Chất được tạo nên từ đâu ? 
- Đơn chất và hợp chất khác nhau như thế nào?
- GV: Nguyên tử là gì ? Nguyên tử tạo thành từ 3 loại hạt nhỏ hơn nữa , đó là những hạt nào ? Hãy nói tên , kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện ? 
-GV:  Nguyên tố hoá học là gì ?
- GV: Phân tử là gì ? Phân  tử khối? 
- GV: Cho HS tính phân tử khối của một số chất?





	- HS: Chất có ở khắp mọi nơi quanh ta. Ở đâu có vật thể thì ở đó có chất.
- HS: Trả lời

 - HS: Thiết lập mối quan hệ giữa chất, đơn chất, hợp chất và lấy một số ví dụ về đơn chất, hợp chất. 


- HS: Trả lời nhanh câu hỏi của GV. 



- HS: Trả lời.
- HS: Trả lời. 
  - HS: Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyn  tử liên kết với nhau và mang đầy đủ tính chất hóa học của chất.
- HS: Tính toán
  + Cacbonđioxit : CO2 = 12+(16x2) = 44 đvC
  + Khí Mêtan : CH4 = 12+(1x4) = 16 đvC 
  + Axit nitric: HNO3= 1+14+(16x3) = 63 đvC 
  + KaliPemanganat :KMnO4 = 39+55+(16x4)= 158 đvC.

	Hoạt động 2: Bài tập(25’)

	
- GV: Cho HS làm BT1/SGK30




- GV: Nhận xét.







- GV: Hướng dẫn HS làm BT3/SGK31



- GV: YC 1 HS làm BT4/SGK31
- HS: Làm BT
	II- BÀI TẬP : 
BT1/30: 
a)  -    Vật thể nhân tạo : chậu 
· Vật thể tự nhiên : thân cây ( gỗ, tre ,nứa )
· Chất : Nhôm , chất dẽo , Xenlulôzơ 
b)  -     Dùng nam châm hút Sắt 
· Cho hỗn hợp còn lại vào nước , dùng pp gạn lọc tách riêng nhôm và gỗ 
- HS: Thảo luận nhóm
 
BT3 /31:
- Phân tử khối của hợp chất X2O:                      2.31=62đvC
· Nguyên tử khối của X:
X= 62-16  = 23 đvC
          2
BT4 /31:
a-Nguyên tố hoá học , hợp chất .
b- Phân tử , liên kết với nhau , đơn chất. 
c- Đơn chất , nguyên tố hoá học .
d- Hợp chất , phân tử , liên kết với nhau
e- Chất , nguyên tử , đơn chất .


3- Dặn dò : Xem lại các bài tập đã giải .Đọc trước bài Công Thức Hoá Học 
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
· Một số HS còn chưa phân biệt được nguyên tử, nguyên tố và phân tử  GV hướng dẫn lại để HS phân biệt
